
ST

T
Họ và tên

Số học 

sinh

Mức hỗ 

trợ

Số 

tháng 

hỗ trợ

Số tiền 

đề nghị cấp
Ghi chú

I Trường MN tư thục Đôrêmon 8         8,000,000 

1 Nguyễn Quang Phong 1 200,000   5         1,000,000 

2 Trần Thanh Trúc 1 200,000   5         1,000,000 

3 Đào Minh Phúc 1 200,000   5         1,000,000 

4 Bùi Kim Phương 1 200,000   5         1,000,000 

5 Nguyễn Phúc Đăng 1 200,000   5         1,000,000 

6 Đào Minh Đức 1 200,000   5         1,000,000 

7 Trần Hoàng An Nhiên 1 200,000   5         1,000,000 

8 Nguyễn Thanh Trúc 1 200,000   5         1,000,000 

II
Trường MN tư thục Sakura thuộc Công 

ty cổ phần thương mại Ngọc Hà
7 5,550,000        

1 Nguyễn Minh Thy 1 200,000   4.5            900,000 

2 Trần Gia Hưng Phúc 1 200,000   3            600,000 

3 Trịnh Gia Hưng 1 200,000   2            400,000 

4 Ashwath Kapil Deshpande 1 200,000   4.25            850,000 

5 Min Sun Woo 1 200,000   4.5            900,000 

6 Pan Yu Yun 1 200,000   4.75            950,000 

7 Tạ Nguyễn Hải Anh 1        200,000   5 950,000           

III

Trường MN Sao Mai thuộc Địa 

điểm KD số 1 Công ty CP Thành Tô 

TT GD MN Sao Mai

8         8,000,000 

1 Vũ Anh Vũ 1 200,000   5         1,000,000 

2 Lê Thị Thanh Ngọc 1 200,000   5         1,000,000 

3 Hoàng Anh Tú 1 200,000   5         1,000,000 

4 Đỗ Minh Quân 1 200,000   5         1,000,000 
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5 Phạm Lê Bảo Ngọc 1 200,000   5         1,000,000 

6 Trần Minh Vũ 1 200,000   5         1,000,000 

7 Đồng Thị Phương Thảo 1 200,000   5         1,000,000 

8 Hoàng Trung Hiếu 1 200,000 5 1,000,000        

IV
Trường MN Hà Linh thuộc Công ty 

TNHH Giáo dục Hà Linh
1            950,000 

1 Mai Hồng Ngọc 1 200,000   4.75            950,000 

V Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Sao đỏ 1 1 1,000,000        

1 Lương Minh Ngọc 1 200,000   5         1,000,000 

VI Nhóm lớp MN độc lập Minh Bách 1 1,000,000

1 Nguyễn Vũ Hồng Anh 1 200,000 5 1,000,000

VII Mầm non độc lập tư thục Họa Mi 1 4 4,000,000

1 Bùi Thanh Tú 1 200,000 5 1,000,000

2 Vũ Quang Minh 1 200,000 5 1,000,000

3 Nguyễn Minh Quân 1 200,000 5 1,000,000

4 Nguyễn Anh Chi 1 200,000 5 1,000,000

Tổng cộng : 30 28,500,000
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